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Dịch vụ 

theo yêu cầu/ngoài giờ 

KHÁM BỆNH 

1 KHÁM BỆNH BHYT 34,500 - -  

2 KHÁM BỆNH TRONG GIỜ - 34,500 -  

3 KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ - - 90,000  

4 KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ BHYT - - 60,000  

5 KHÁM BỆNH DỊCH VỤ NHANH - - 120,000  

6 KHÁM NỘI THEO YÊU CẦU - - 120,000  

7 KHÁM BỆNH DỊCH VỤ NHANH (SẢN) - - 150,000  

8 KHÁM BỆNH DỊCH VỤ NHANH (MẮT) - - 120,000  

9 KHÁM BỆNH DỊCH VỤ NHANH (TMH) - - 120,000  

10 KHÁM BỆNH HẸN GIỜ QUA ĐIỆN THOẠI - - 100,000  

11 KHÁM BỆNH CHỌN BÁC SỸ - - 200,000  

12 KHÁM BỆNH DỊCH VỤ NHANH PHÁT SINH SAU - - 85,500  

13 KHÁM VÀ TƯ VẤN BS GIA ĐÌNH - - 90,000  

14 KHÁM TƯ VẤN DINH DƯỠNG   100,000  

15 HỘI CHẨN ĐỂ XÁC ĐỊNH CA BỆNH KHÓ - 200,000 -  



 

 

 

KHÁM SỨC KHỎE 

13 KHÁM SỨC KHỎE XIN VIỆC LÀM - 160,000 175,000  

14 KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE - 310,000 335,000  

15 KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE HẠNG B / A2 / C - 380,000 405,000  

16 KHÁM SỨC KHỎE CHỨNG THƯƠNG - 160,000 175,000  

17 KHÁM SỨC KHỎE GIÁM ĐỊNH Y KHOA - 160,000 175,000  

18 KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH - 290,400 330,000  

19 KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH (không XQuang) - 225,000 240,000  

20 KHÁM SỨC KHỎE THẺ HỒNG (trọn gói) - 496,200 615,000  

21 KHÁM SỨC KHỎE THẺ HỒNG (Không có HIV) - 442,600 525,000  

22 KHÁM SỨC KHỎE THẺ HỒNG (Không có HIV & XQuang) - 377,200 435,000  

23 THẺ XANH - - 5,000  

24 THẺ HỒNG - - 10,000  

25 KHÁM SỨC KHỎE THEO TT14 - 406,500 490,000  

26 KHÁM SỨC KHỎE NHI - - 60,000  

27 THÊM GIẤY KSK - - 10.000/TỜ  

28 TƯ VẤN VÀ ĐO CẢM GIÁC BÀN CHÂN - - 50,000  

29 TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN (Đối với bệnh nhân) - - 200,000  

30 TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN (Đối với Công ty bảo hiểm)   300,000  

 


